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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Mã học phần: 154099, số tín chỉ: 02

1-Thông tin về giáo viên:

1.1- Lê Thị Lan
- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ

- Thời gian làm việc: Các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 tại VPBM

- Địa chỉ liên hệ: Lô 126 LK3, MB 790 Đông vệ 5, TP Thanh Hóa

- Điện thoại: 0912.863.841

           - E-mail: Lelan.hdu@gmail.com, Lethilankt@hdu.edu.vn

- Hướng nghiên cứu:
· Phát triển nguồn nhân lực của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Công tác quản trị nhân lực, tạo động lực cho người lao động;
· Hoạt động marketing của các doanh nghiệp; 

· Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp.

· Quản trị vốn, quản trị chi phí của các doanh nghiệp

1.2. Lê Thị Thùy Linh


- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ


- Thời gian làm việc: Các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 tại VPBM


- Địa chỉ liên hệ: 132 Dương Đình Nghệ, P. Đông Thọ, TP Thanh Hóa 


- Điện thoại: 0912.863.841

   - E-mail: thuylinh.hdu@gmail.com  hoặc lethuylinh@hdu.edu,vn

- Hướng nghiên cứu:
- Các vấn đề về quản trị nhân lực trong các doanh nghiệp như: Đào tạo nguồn nhân lực, tiền công tiền lương, tuyển dụng, tạo động lực trong lao động, định mức lao động

· Hoạt động marketing của các doanh nghiệp; 

· Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa

· Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp trên điện bàn tỉnh

2-Thông tin chung về học phần:


-Tên học phần: Thương mại điện tử

-Số tin chỉ học tập: 02

-Mã học phần:       181080
Học kỳ: VIII


Học phần bắt buộc 



Tự chọn 


Các học phần tiên quyết: Quản trị doanh nghiệp 1
Các học phần kế tiếp:  Quản trị doanh nghiệp thương mại
 Các học phần tương đương, học phần  thay thế: không


-Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:


+ Nghe giảng lý thuyết:  18 tiết


+ Thảo luận, bài tập:       24 tiết 


+ Tự học:                         90 tiết


Địa chỉ bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Quản trị kinh doanh - Khoa KT-QTKD, P310A3 cơ sở 2 Đại học Hồng Đức.

3. Nội dung học phần: 

Tổng quan về thương mại điện tử, Cơ sở hạ tầng thương mại điện tử, An ninh thương mại điện tử, thanh toán trong thương mại điện tử, các phương pháp hoạch định thương mại điện tử trong kinh doanh, chiến lược phát triển Website
Năng lực đạt được: Sinh viên có khả năng thiết kế và sử dụng một Website thương mại điện tử…phân tích và nhìn nhận vấn đề một cách tư duy sáng tạo, không phiến diện hay theo lối mòn.

4-Mục tiêu chung của học phần:

	Mục tiêu
	Mô tả

	1
	Kiến thức: Có kiến thức cơ bản về thương mại điện tử: khái niệm, mô hình thương mại điện tử, các kỹ thuật ứng dụng CNTT trong thương mại điện tử, hiểu được sự khác nhau giữa thương mại điện tử và thương mại truyền thống, những lợi ích và rủi ro khi thực hiện thương mại điện tử, tìm hiểu các chiến lược xây dựng thương mại điện tử cho các mô hình tổ chức, doanh nghiệp khác nhau. Nắm được một số quy định, pháp luật trong giao dịch điện tử và vấn đề an ninh trong giao dịch TMĐT,...



	2
	 Về kỹ năng:Có khả năng đọc hiểu các kiến thức mở rộng của môn học trong nghiên cứu các vấn đề chuyênsâu.



	3
	Về thái độ: Người học được giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, tác phong hoạt bát, sáng tạo, cần cù, có tinh thần thái độ học tập tích cực, nghiêm túc, thực hiện tốt đường lối chủ trương áp dụng ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp.

	4
	Năng lực: Học xong học phần sinh viên có những kiến thức cơ bản về lý luận và phương pháp một cách có hệ thống


5. Chuẩn đầu ra học phần: 

	TT
	Kết quả mong muốn nhận được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	A
	A1 Nắm rõ được khái niệm và tầm quan trọng của việc xây dựng hệ thống thương mại điện tử trong doanh nghiệp

A2Nắm rõ các mô hình thương mại điệntử; Phân tích những lợi ích và hạn chế về thương mại điệntử; Một số thống kê, đánh giá về TMĐT ở Việt Nam hiệnnay.
A3:  Nắm rõkiếnthứccơbảnvềcơsởhạtầngthươngmạiđiệntử:Kinh tế xã hội và pháp lý
A4:  Nắm rõkiến thức về bán hàng trên web: Các mô hình lợi nhuận và xây dựng giao diện web; Các khái niệm về môi trường thương mại điện tử: các vấn đề luật pháp, đạo đức vàthuế.

A5: Cung cấp kiến thức về công nghệ thương mại điện tử, an toàn thương mại điện tử; hệ thống thanh toán trong thương mại điệntử.

A6: Nắm rõ được vai trò của Marketing trong thời kỳ công nghệ thông tin và TMĐT, các cách tiếp thị trong thương mại điện tử B2C và B2B

	Kiến thức
	Người học đủ kiến thức, năng lực và kỹ năng thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động thương mại điện tử. Đủ điều kiện để học các học phần chuyên ngành và tự nghiên cứu các tài liệu chuyên sâu. 

Người học sẽ được trang bị khối kiến thức về kinh tế, tổ chức kinh doanh trên mạng Internet, nắm bắt chức năng và vận dụng thành thạo các công cụ tìm kiếm, khai thác thông tin, đối tác, mở rộng thị trường kinh doanh, nghiệp vụ kinh doanh cụ thể trong giao dịch ký kết hợp đồng mua bán, khai báo hải quan, thanh toán, vận tải và bảo hiểm hàng hóa;...

	B
	B1: Thực hiện được các nghiệp vụ kinh doanh cụ thể trong giao dịch ký kết hợp đồng mua bán, khai báo hải quan, thanh toán, giao nhận, vận tải và bảo hiểm hàng hóa;
B2:
+ Phân biệt được các rủi ro, tổn thất và các điều kiện bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu. Lập được chứng từ, hợp đồng bảo hiểm hàng hóa, cũng như các chứng từ khiếu nại công ty bảo hiểm bồi thường khi hàng hóa bị tổn thất;
B3: Thực hiện tổ chức kinh doanh trên mạng Internet, sử dụng thành thạo các công cụ tìm kiếm trên Internet, khai thác thông tin, đối tác, mở rộng thị trường kinh doanh, thực hiện thành thạo các giao dịch thương mại điện tử;
B4: Thiết kế, khai thác, sử dụng, bảo trì Website thương mại phục vụ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như: tìm kiếm khách hàng, nhà cung cấp hàng hoá trong nước và trên thế giới; tìm kiếm, phân tích thông tin thị trường trong nước và quốc tế; cung cấp thông tin, giới thiệu sản phẩm, doanh nghiệp với người mua trong nước và trên thế giới;
B5: Vận dụng kiến thức văn hóa kinh doanh vào kỹ năng tiếp thị và quản trị tiếp thị trên Internet
B6: Có khả năng làm việc theo nhóm và kỹ năng hợp tác trong tác nghiệp.
	Kỹ năng
	

	C
	C1: Nhận thức được tầm quan trọng của môn học và có mối quan hệ của môn học với các môn học khác trong khối kiến thức chuyên ngành

C2: Có ý thức đúng đắn trong nhìn nhận, đánh giá cách thức và ứng dụng thương mại điện tử vào trong doanh nghiệp
	Năng lực
	


6. Nội dung chi tiết học phần:
Chương 1 TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Giới thiệu về thương mại điện tử

Thương mại điện tử

Các đặc tính của thương mại điện tử

Các loại hình thương mại điện tử

Lịch sử phát triển của thương mại điện tử

Các chủ đề trong thương mại điện tử

Công nghệ

Kinh doanh
Xã hội
Chương 2CÁC MÔ HÌNH KINH DOANH TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Các mô hình kinh doanh trong thương mại điệntử

Các thành phần then chốt của mô hình kinhdoanh

Khó khăn trong phân loại các mô hình kinh doanhTMĐT

Các mô hình kinh doanhB2C

Cổng thông tin(Portal)

Bán lẻ điện tử(E-tailer)

Nhà cung cấp nội dung (ContentProvider)

Nhà môi giới giao dịch (Tracsaction Broker)

Nhà tạo lập thị trường (Market Creator)

Nhà cung cấp dịch vụ (ServiceProvider)

Các mô hình kinh doanhB2B

Phân phối điện tử(E-distributor)

Thu mua điện tử(E-procurement)

Sở giao dịch(Exchanges)

Liên minh ngành (Industry Consortia)

Mạng công nghiệp tư nhân (Private IndustrialNetworks)

Các mô hình thương mại điện tửkhác

Các mô hình kinh doanhC2C

Mô hình kinh doanh ngang hàng(P2P)

Thương mại di động(M-Commerce)

Internet và Web làm thay đổi hoạt động kinh doanh như thếnào

Chương 3: HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ


33.1 Cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội

3.1.1 Khái niệm và vài trò của cơ sở hạ tầng cơ sở kinh tế xã hội trong thương mại điện tử

3.1.2 Những yêu tố kinh tế xã hội ảnh hưởng đến thương mại điện tử

3.1.3 Tạo dựng môi trường kinh tế-xã hội cho thực hiện môi trường thương mại điện tử

3.2 Cơ sở hạ tầng pháp lý trong thương mại điện tử

3.2.1 Một số vấn đề pháp lý liên quan đến thương mại điện tử

3.2.2 Luật mẫu của UNCITRAL và luật giao dịch điện tử của một số quốc gia trên thế giới

Chương 4: HỆ THỐNG THANH TOÁN VÀ BẢO MẬT TRONG THƯƠNG MẠIĐIỆNTỬ

Các hệ thống thanh toán truyềnthống

Các hệ thống thanh toán trongTMĐT

Giao dịch thẻ tín dụng trựctuyến

Ví điệntử

Tiền điệntử

Thanh toán dựa trên giá trị lưu trữ trựctuyến
Thanh toán dựa trên số dư tíchlũy

Séc điệntử

Thanh toán diđộng

Xuất trình và thanh toán hóa đơn điện tử(EBPP)

Môi trường bảo mật trong thương mại điệntử

Phạm vi vấnđề

Các chiều về bảo mật thương mại điệntử

Xung đột giữa bảo mật và các giá trịkhác

Các rủi ro bảo mật trong môi trường thương mại điệntử

Các giải pháp công nghệ cho bảomật

Bảo vệ các giao tiếp trênInternet

Mãhóa

Mã hóa các kênhtruyền

Bảo vệ hệ thốngmạng

Bảo vệ máy chủ và máykhách

4.7 Các chính sách quản lý, quy trình kinh doanh và luật

Chương 5: MARKETING TRONG THƯƠNG MẠIĐIỆNTỬ

Người tiêu dùng trựctuyến

Mô hình hành vi của người tiêudùng

Quyết định mua hàng trựctuyến

Mô hình hành vi của người tiêu dùng trựctuyến

Các công nghệ tiếp thị trênInternet
Tiếp thị trong thương mại điện tử B2C vàB2B

Thiết lập quan hệ với kháchhàng

Chiến lược giá trựctuyến

Truyền thông tiếpthị

Quảng cáo trựctuyến

Tiếp thị quaemail

Danh mục trựctuyến

Tiếp thị qua mạng xã hội

Định vị theo hànhvi

Kết hợp giữa trực tuyến và ngoạituyến

Tiếp thị qua thiết bị diđộng

Tiếp thị dựa theo vịtrí

Chi phí và lợi ích của truyền thông tiếpthị

Website như công cụ truyền thông tiếpthị
7-Học liệu

6.1. Học liệu bắt buộc:

- TS. Trần Văn Hòe , Thương mại điện tử căn bản, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2015


6.2. Học liệu tham khảo:

-   Nguyễn Thị Tuyết Mai (2003) Thương mại điện tử, nxb KHKT
-Nguyễn Bách Khoa 2003, Marketing thương mại điện tử , NXB Thống kê

8-Hình thức tổ chức giảng dạy


Lịch trình chung 

	Nộidung
	Hình thức tổ chức dạy học học phần
	Tổng giờ tín chỉ

	
	Lý thuyết
	Xemina
	Làm việc nhóm
	Khác (Bài tập)
	Tự học, tự nghiên cứu
	Kiểm tra đánh giá
	

	Tuần 1:

Nội dung 1:Tổng quan về thương mại điện tử
	2
	
	2
	
	9
	
	4

	Tuần 2:

Nội dung 1 (tiếp):Tổng quan về thương mại điện tử
	2
	
	2
	
	9
	
	4

	Tuần 3:

Nội dung 2:Các mô hình thương mại điện tử
	2
	
	3 (6 thực hành)
	
	12
	
	5

	Tuần 4:

Nội dung 2 :Cơ sở hạ tầng thương mại điện tử
	2
	
	3
	
	12
	
	5

	Tuần 5:

Nội dung 3:Cơ sở hạ tầng pháp lý thương mại điện tử
	2
	
	2
	
	9
	Kiểm tra thường xuyên
	4

	Tuần 6:

Nội dung 3 (tiếp):Cơ sở hạ tầng pháp lý thương mại điện tử
	2
	
	3(4 thực hành)
	
	12
	Kiểm tra giữa kỳ
	5

	Tuần 7:

Nội dung 4:

Hệ thống thanh toán trong TMĐT
	2
	
	3
	
	12
	
	5

	Tuần 8:

Nội dung 4 (tiếp):Hệ thống thanh toán trong TMĐT
	2
	
	3
	
	9
	Kiểm tra thường xuyên
	5

	Tuần 9:

Nội  dung 5: 

Marketing trong thương mại điện tử
	2
	
	3
	
	12
	
	5

	Cộng
	18
	
	24


	
	96
	
	42


9. Chính sách đối với học phần:
9.1. Cơ sở pháp lý

- Quyết định số 43/2007/QĐ- BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo (Quy chế đào tạo hệ ĐH, CĐ chính quy theo hệ thống tín chỉ)

- Căn cứ quyết định số 234/QĐ-HĐHĐ ngày 26/2/2013 và quyết định số 2042/QĐ-HĐHĐ ngày 15/11/2014 của Hiệu trưởng trường ĐHHĐ 

- Căn cứ vào quyết định số 1945/QĐ-ĐHHĐ ngày 28/12/2018 của Hiệu trưởng Trường đại học Hồng Đức phê duyệt chương trình đại học, cao đẳng năm 2017

- Căn cứ vào quyết định số 2280/QĐ-ĐHHĐ ngày 28/12/2018 của Hiệu trưởng Trường đại học Hồng Đức về ban hành quy chế xây dựng, quản lý hồ sơ học phần và tổ chức đào tạo theo định hướng ứng dụng và phát triển năng lực người học

- Căn cứ vào công văn số 02/ĐHHĐ-QLĐT ngày 3/1/2019 của Hiệu trưởng Trường đại học Hồng đức về mô tả cập nhật đề cương chi tiết học phần
9.2. Yêu cầu và cách thức đánh giá.

Sinh viên phải có đầy đủ các điều kiện sau mới được dự thi cuối kỳ và được đánh giá kết quả môn học:

- Sinh viên phải có đầy đủ tài liệu ít nhất là các tài liệu bắt buộc.
- Mức độ chuyên cần: Sinh viên phải tham gia học tối thiểu là 80% số tiết học trên lớp.

- Thái độ học tập: Sinh viên phải tích cực học tập, tự học tự nghiên cứu, làm các bài tập đầy đủ và nộp đúng hạn theo yêu cầu của giáo viên; tích cực tham gia thảo luận nhóm, 

- Điểm quá tŕnh: Phải có tối thiểu 3 con điểm thường xuyên và một con điểm kiểm tra giữa kỳ (hoặc bài tiểu luận)

- Điểm kết thúc học phần: Bắt buộc sinh viên phải tham gia dự thi khi đă có đủ điều kiện dự thi. 

10. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học.


10.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên: Trọng số là 30%. 

- Mục tiêu  đánh giá: Đánh giá kiến thức, kỹ năng của sinh viên trong quá trình học tập thụng qua kiểm tra lý thuyết, bài tập, thực hành, kết hợp với đánh giá mức độ chuyên cần, thái độ học tập của người học.
- Hình thức và trọng số: 

+ Điểm chuyên cần: trọng số 5% ( thang điểm 10): Đi học đầy đủ các buổi lý thuyết và thảo luận đạt điểm tối đa, nghỉ học 1 tiết trừ 0,5 điểm.

+ Điểm tự học: trọng số 5% (thang điểm 10), đánh giá thông qua vở tự học.  

+ Kiểm tra thường xuyên: Trọng số 20%, gồm 3 bài: Các bài kiểm tra 1, 2 là các bài kiểm tra viết, thời gian mỗi bài 40 - 50 phút, được trích từ các giờ học trên lớp (lý thuyết, thảo luận, bài tập), bài 3 là bài thảo luận 

- Lịch thi, kiểm tra:Bố trí cụ thể trong lịch tŕnh cụ thể của các nội dung


10.2. Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ:Trọng số là 20%.

- Mục tiêu  đánh giá: Đánh giá kiến thức, kỹ năng, khả năng làm bài một cách độc lập của người học thông qua các nội dung đó nghiên cứu khi kết thỳc ½ thời lượng và nội dung học phần.
- Hình thức và trọng số: Trọng số 20%, là bài kiểm tra viết, thời gian 50 phút (được trích từ các giờ học trên lớp).
- Lịch thi, kiểm tra:Được quy định cụ thể trong đề cương chi tiết.

10.3.  Kiểm tra đánh giá cuối kỳ:Trọng số là 50%
- Mục tiêu  đánh giá: Đánh giá kiến thức, kỹ năng tổng hợp, sáng tạo của sinh viên sau khi học xong toàn bộ học phần.
- Hình thức và trọng số: Trọng số 50%, là bài thi viết kết thúc học phần, bằng câu hỏi tự luận. Hoặc bài tập lớn (đối với những sinh viên đủ tiêu chuẩn)

- Lịch thi, kiểm tra:Thực hiện khi kết thúc môn học, theo lịch của trường.

*  Tiêu chí đánh giá.

Tiêu chí đánh giá bài thi tự luận cuối kỳ

+ Kiểm tra kỹ năng đọc, kỹ năng viết, kỹ năng phân tích tổng hợp, kỹ năng tư duy phê phán, kiến thức lý thuyết, kỹ năng quản lý, sử dụng thời gian, kỹ năng tự học, tự nghiên cứu.

+ Kiểm tra kỹ năng áp dụng những khái niệm, nguyên lý đó học vào những tình huống mới, phân tích và giải quyết vấn đề, đề xuất ý tưởng mới, tổng hợp, tích hợp thông tin, kỹ năng tư duy logic.

+ Đánh giá theo 3 kỹ năng nhớ, hiểu, vận dụng. 

+ Điểm tổng hợp: Loại giỏi (9-10 điểm), khá (7-8 điểm), trung bình (5-6 điểm) và yếu (dưới 5 điểm).

*  Tiêu chí đánh giá cho các loại bài tập.
a.Bài tập cá nhân/tuần: Sinh viên phải làm đầy đủ bài tập cá nhân theo yêu cầu của giáo viên, chuẩn bị trước các câu hỏi, đọc các tài liệu hướng dẫn học tập theo yêu cầu của giáo viên trước khi lên lớp, thảo luận, xêmina ...

- Bài tập cá nhân yêu cầu không lớn nhưng phải trọn vẹn. 

- Các tiêu chí đánh giá loại bài tập này gồm:

+ Về nội dung: Sinh viên phải xác định được vấn đề, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý, thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp, trong việc giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu. Bài viết được thể hiện rõ ràng đó sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn.

+ Về hình thức: Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ, dung lượng vừa đủ không quá dài (không quá 03 trang A4).

b. Bài tập nhóm
- Sinh viên phải tham gia đầy đủ các buổi học thực hành, thực tế, phải đem theo sổ sách để ghi chép, máy ảnh, máy ghi hình, ghi âm (nếu có). Chấp hành nội quy quy định của tập thể, làm đầy đủ các bài tập, các vấn đề học tập theo yêu cầu của giáo viên.
11. Các yêu cầu khác của giảng viên.


* Yêu cầu sinh viên :

 - Nghiên cứu trước các nội dung GV sẽ trình bày trên lớp.

- Chuẩn bị nội dung thảo luận, xêmina, làm bài tập đầy đủ theo yêu cầu của CBGD.

- Có thái độ nghiêm túc trong học tập: Tích cực tham gia ý kiến xây dựng bài học và trong các hoạt động nhóm.

- Chuẩn bị đầy đủ, có chất lượng nội dung tự học, tự nghiên cứu theo yêu cầu của đề cương chi tiết môn học.
Thanh Hóa, ngày 15 tháng 8 năm 2020
    P. TRƯỞNG KHOA            TRƯỞNG BỘ MÔN   NGƯỜI XÂY DỰNG

Lê Quang Hiếu Nguyễn Thị Thanh Xuân         Lê Thị Thùy Linh
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